	ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ A
	ĐỀ KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN :TOÁN - LỚP : 8
Phần trắc nghiệm  -  Thời gian: 25 phút
(không kể thời gian  phát đề)

	Họ và tên : ................................................. Lớp  ..............  Phòng thi ...........   SBD...........


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. Thống kê số môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8B được cho trong bảng sau:

	Môn thể thao
	Bóng đá
	Cầu lông
	Bóng chuyền
	Bóng bàn

	Số học sinh
	22
	8
	6
	7


Môn thể thao nào học sinh yêu thích nhiều nhất ?

   A. Bóng đá                 B. Bóng bàn               C. Cầu lông
                  D. Bóng chuyền

Câu 2 . Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu rừng tự nhiên toàn quốc tính đến ngày  31/12/2018.
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Hỏi diện tích rừng sản xuất chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích rừng tự nhiên. 

 A.41,47%              B.38,33%               
           
C.20,2%           

D.33,38%
Câu 3. Thống kê số lớp của một trường THCS được cho trong bảng sau:

	 Khối 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 

	 Số lớp 
	 12 
	 8 
	 9 
	 11 


Biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê trên là

     A. Biểu đồ hình quạt tròn và biểu đồ đoạn thẳng

B. Biểu đồ hình quạt tròn

     C. Biểu đồ cột kép





D. Biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng

Câu 4. Một hộp có 50 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,..., 50; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có 2 chữ số ”là : 

 A. 
[image: image2.wmf]40

50


     B. 
[image: image3.wmf]41
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     C. 
[image: image4.wmf]42

50


     D. 
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50


Câu 5. Trong hộp có 6 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt là 2; 3; 5; 6; 11; 12.Lấy ngẫu một tấm thẻ từ hộp.Xác suất thực nghiệm của biến cố “Số ghi trên thẻ là số chẵn” là:

     A. 
[image: image6.wmf]1
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     B. 
[image: image7.wmf]1
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     C. 
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     D. 
[image: image9.wmf]2
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Câu 6. Một hộp chứa 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 3 đến 12. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Hãy liệt kê các kết quả  có thể xảy ra đối với biến cố  “Số ghi trên thẻ là số lẻ” là :
    A. 1; 3; 5; 7; 11  

B. 3; 5; 7;9; 11

C.3; 5; 7; 11 


D.1; 3; 5; 7;9; 11 
	Câu 7. Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra có 2 chữ số là bội của 9” là :

     A. 
[image: image10.wmf]7
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     B. 
[image: image11.wmf]5
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     C. 
[image: image12.wmf]11

90


      D. 
[image: image13.wmf]1
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Câu 8. Mỗi tam giác có tất cả bao nhiêu đường trung bình?
A. 1


              B. 2
                   C. 3

                   D. 0
	


Câu 9.
Cho hình vẽ bên. Chọn đáp án đúng: 
	[image: image14.jpg]
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                             C. [image: image20.png]AD _ BC
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          D. [image: image22.png]BD _ BE
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Câu 10. Cho hình vẽ: Đoạn thẳng nào là đường trung bình của tam giác 
[image: image23.wmf]ABC
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     A. 
[image: image25.wmf]MQ


     B. 
[image: image26.wmf]MI


      C. 
[image: image27.wmf]MN


       D. 
[image: image28.wmf]MP


Câu 11. Cho 
[image: image29.wmf]ABC

D

  có 
[image: image30.wmf]4;8

ABAC

==

. Gọi AD là tia phân giác của 
[image: image31.wmf]·

BAC

 . Tính tỉ số 
[image: image32.wmf]BD

DC

.
     A. 
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     B. 
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     C. 
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     D. 
[image: image36.wmf]1
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Câu 12.
Cho hình vẽ bên và các số liệu. Biết [image: image38.png]DE//AC



.  Tính DE (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là:

A. [image: image40.png]7,10 cm



            C. [image: image42.png]7,15 cm




B. [image: image44.png]7,14 cm



              D. [image: image46.png]7,13 cm
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ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ B
	ĐỀ KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN :TOÁN - LỚP : 8
Phần trắc nghiệm  -  Thời gian: 25 phút
(không kể thời gian  phát đề)

	Họ và tên : ................................................. Lớp  ..............  Phòng thi ...........   SBD...........


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 

Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. Thống kê số lớp của một trường THCS được cho trong bảng sau:

	 Khối 
	 6 
	 7 
	 8 
	 9 

	 Số lớp 
	 12 
	 8 
	 9 
	 11 


Biểu đồ thích hợp để biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê trên là

     A. Biểu đồ hình quạt tròn và biểu đồ đoạn thẳng

B. Biểu đồ hình quạt tròn

     C. Biểu đồ cột kép





D. Biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng
Câu 2 . Biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn cơ cấu rừng tự nhiên toàn quốc tính đến ngày  31/12/2018.

[image: image47.png]] s
D Phing b
[rz





Hỏi diện tích rừng sản xuất chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích rừng tự nhiên. 

A. 41,47%              B.38,33%               
           
C.20,2%           

D.33,38%
Câu 3.  Xác suất của biến cố “Số tự nhiên được viết ra có 2 chữ số là bội của 9” là :

     A. 
[image: image48.wmf]7
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     B. 
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     C. 
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     D. 
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Câu 4.  Mỗi tam giác có tất cả bao nhiêu đường trung bình?

A. 1


              B. 2
                   C. 3



 D. 0
Câu 5. Thống kê số môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8B được cho trong bảng sau:

	Môn thể thao
	Bóng đá
	Cầu lông
	Bóng chuyền
	Bóng bàn

	Số học sinh
	22
	8
	6
	7


Môn thể thao nào học sinh yêu thích nhiều nhất ?

 A. Bóng đá                 B. Bóng bàn               C. Cầu lông
                  D. Bóng chuyền
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Câu 6. Cho hình vẽ bên và các số liệu. Biết [image: image53.png]DE//AC



.  Tính DE (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là:

A. [image: image55.png]7,10 cm



                  C. [image: image57.png]7,15 cm




B. [image: image59.png]7,14 cm



               D. [image: image61.png]7,13 cm




Câu 7. Một hộp có 50 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1, 2, 3,..., 50; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp. Xác suất của biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số có 2 chữ số ”là : 
 A. 
[image: image62.wmf]40

50


     B. 
[image: image63.wmf]41
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     C. 
[image: image64.wmf]42
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     D. 
[image: image65.wmf]43
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Câu 8. Một hộp chứa 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 3 đến 12. Chọn ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Hãy liệt kê các kết quả  có thể xảy ra đối với biến cố  “Số ghi trên thẻ là số lẻ” là :
A. 1; 3; 5; 7; 11  

B. 3; 5; 7;9; 11

C.3; 5; 7; 11 

A.1; 3; 5; 7;9; 11 
	Câu 9. Trong hộp có 6 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt là 2; 3; 5; 6; 11; 12.Lấy ngẫu một tấm thẻ từ hộp.Xác suất thực nghiệm của biến cố “Số ghi trên thẻ là số chẵn” là:

     A. 
[image: image66.wmf]1
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     B. 
[image: image67.wmf]1
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     C. 
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     D. 
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Câu 10.
Cho hình vẽ bên. Chọn đáp án đúng: 
	[image: image70.jpg]
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Câu 11. Cho hình vẽ: Đoạn thẳng nào là đường trung bình của tam giác 
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         A. 
[image: image81.wmf]MQ


     B. 
[image: image82.wmf]MI


      C. 
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   D. 
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Câu 12. Cho 
[image: image85.wmf]ABC

D

  có 
[image: image86.wmf]4;8

ABAC

==

. Gọi AD là tia phân giác của 
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BAC

 .Tính tỉ số 
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  A. 
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     B. 
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     C. 
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	             ĐỀ CHÍNH THỨC 
	ĐỀ KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN :TOÁN  LỚP : 8
Phần tự luận  -  Thời gian: 65 phút
(không kể thời gian  phát đề)

	Họ và tên : ................................................. Lớp  ..............  Phòng thi ...........   SBD...........


PHẦN TỰ LUẬN: ( 7.0 điểm)        ( Học sinh làm bài trên giấy kiểm tra)
            Bài 1:(2,25đ) Đánh giá kết quả cuối học kỳ I của lớp 8A số liệu về học lực được ghi theo bảng sau:
	Học lực
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt

	Số học sinh
	16
	11
	10
	3


a. Số học sinh  nào của lớp 8A về học lực là nhiều nhất? ít nhất? 
b.Số học sinh của lớp 8A có bao nhiêu em? 
c. Cô giáo thông báo tỷ lệ học sinh xếp loại về học lực chưa đạt của lớp 8A là 7,5 % Theo em thông báo trên có chính xác không? 
	Bài 2: (1,0đ) Hình bên mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia làm tám phần bằng nhau và ghi các số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa . Quay đĩa tròn một lần. Tính xác suất của các biến cố sau: 
a. “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 3”. 
b. “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là ước của 6”. 
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Bài 3: (0,75điểm) Cho tam giác ABC với D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC. 
Biết BC = 10 cm. Tính DE.
Bài 4: (2,0điểm) Cho tam giác 
[image: image94.wmf]ABC

, trung tuyến 
[image: image95.wmf]AM

. Phân giác của 
[image: image96.wmf]·

AMB

 cắt 
[image: image97.wmf]AB

 ở 
[image: image98.wmf]D

, phân giác của 
[image: image99.wmf]·

AMC

 cắt 
[image: image100.wmf]AC

 ở 
[image: image101.wmf]E

.

   a. Tính MB, biết MA = 6 cm ,BD= 2cm, DA = 3 cm .
   b.Gọi 
[image: image102.wmf]I

 là giao điểm của 
[image: image103.wmf]DE

 và 
[image: image104.wmf]AM

. Chứng minh  
[image: image105.wmf]DIIE
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 Bài 5:(1đ)  Người ta dùng máy ảnh để chụp một người có chiều cao 
[image: image106.wmf]1,5

ABm

=

 (như hình vẽ). Sau khi rửa phim thấy ảnh 
[image: image107.wmf]CD

 cao 
[image: image108.wmf]4 cm

. Biết khoảng cách từ phim đến vật kính của máy ảnh lúc chụp là 
[image: image109.wmf]6 cm

ED

=

.


[image: image110]
   Hỏi người đó đứng cách vật kính máy ảnh một đoạn 
[image: image111.wmf]BE
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	ĐÁP ÁN KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024

MÔN :TOÁN  LỚP : 8

Thời gian: 90 phút


I. Phần trắc nghiệm (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	ĐỀ A
	A
	A
	D
	B
	C
	B
	D
	C
	A
	B
	B
	B

	ĐỀ B
	D
	A
	D
	C
	A
	B
	B
	B
	C
	A
	B
	B


II. Phần tự luận

	Câu
	Hướng dẫn
	Điểm

	Bài 1

(2,25 đ )
	a.Số học sinh  của lớp 8A về học lực  nhiều nhất là loại tốt 16 (HS) 

   Số học sinh  của lớp 8A về học lực ít nhất là loại chưa đạt 3 (HS) 

b. Tổng số học sinh của lớp 8 A là: 16+11+10+3 = 40 (em) 
	0,5

0,5
0,5

	
	c. Số hs xếp loại Chưa đạt chiếm số phần trăm là: 3:40.100% = 7,5%       

.Cô giáo thông báo tỷ lệ học sinh xếp loại Chưa đạt của lớp chiếm  7,5 % là chính xác.
	0,5

0,25

	Bài  2

(1,0 đ)


	a.Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố  “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số nhỏ hơn 3” đó là 1;2

Vì thế xác suất của biến cố đó là  
[image: image113.wmf]21

84

=

 .
	0,25

0,25

	
	 b. Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố  “ Mũi tên chỉ vào hình quạt ghi số là ước của 6” đó là 1;2; 3; 6.

Vì thế xác suất của biến cố đó là  
[image: image114.wmf]41

82

=

 .
	0,25

0,25

	Bài 3:
 (0,75 đ) 

	Hình vẽ đúng 

Ta có tam giác ABC có D, E lần lượt là trung điểm của AB, AC.

Do đó, DE là đường trung bình của tam giác ABC.

Suy ra DE=
[image: image115.wmf]11

.105

22

DEBCcm

===


[image: image116.png]



	0,25

0,25
0,25



	Bài 4

(2,0 đ)
	Vẽ hình đến câu a  0,25 điểm
[image: image117.png]M




a. Ta có : MA = 6 cm ,BD= 2cm, DA = 3 cm .
 Theo tính chất đường phân giác trong tam giác AMB ta có


[image: image118.wmf]DAMA

DBMB

=

 hay   
[image: image119.wmf]36

2
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[image: image120.wmf]6.2

4

3

MB

Þ==

      

Vậy MB = 4cm
	 0,5
0,5

0,5



	
	b.Ta có :  
[image: image121.wmf]DAMA

DBMB

=

 và 
[image: image122.wmf]EAMA

ECMC

=

. ( tính chất đường phân giác) 
Mặt khác 
[image: image123.wmf]MBMC

=

 nên 
[image: image124.wmf]DAEA

DBEC

=

. Theo định lý Thalés đảo ta được 
[image: image125.wmf]//

DEBC

.

Vì 
[image: image126.wmf]//

DEBC

Theo định lý Thalés  Ta có. 
[image: image127.wmf]ADAE

ABAC

=

.(1)

Mà DI// BM ; IE // MC (Do 
[image: image128.wmf]//

DEBC

.)

Theo  hệ quả của  định lý Thalés trong  
[image: image129.wmf]ABM

V

 và 
[image: image130.wmf]ACM

V

 ta có 


[image: image131.wmf]ADDI
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=

 và 
[image: image132.wmf]AEIE

ACCM

=

.(2)

Từ (1) ;(2) suy ra 
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	Đổi AB = 1,5 m = 150 cm
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Theo hệ quả của định lí Thales ta có 
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Vậy người đó đứng cách vật kính máy ảnh một đoạn 
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